
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CÚC ĐƯỜNG 

Số: 241/QĐ-UBND                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cúc Đường, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ Cận nghèo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÚC ĐƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa xã hội xã Cúc Đường 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách Hộ nghèo, Hộ cận nghèo định kỳ hàng năm 

trên  địa bàn xã Cúc Đường  

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công 

tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các xóm và 

các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH huyện; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Anh 



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

(Kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND 

ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới tính 

(1: Nam, 

2: Nữ) 
Ngày, tháng năm sinh Địa chỉ 

I. Hộ nghèo           

1 Nông Thị Phát 2 24 10 1973 Tân Sơn 

2 Nông Thị Tú 2 03 8 1965 Tân Sơn 

3 Nông Thị Mỹ 2 01 02 1966 Tân Sơn 

4 Hoàng Thị Thêu 2 01 01 1967 Tân Sơn 

5 Lương Văn Đài 1 10 11 1971 Tân Sơn 

6 Ma Văn Học 1 02 02 1982 Tân Sơn 

7 Nông Đình Tôn 1 10 10 1973 Tân Sơn 

8 Lương Văn Thanh 1 17 4 1977 Tân Sơn 

9 Lý Quốc Toản 1 15 01 1980 Tân Sơn 

10 Hoàng Thị Niên 2 12 3 1961 Trường Sơn 

11 Hoàng Văn Mão 1 21 11 1951 Trường Sơn 

12 Hoàng Văn Bốn 1 21 03 1979 Trường Sơn 

13 Ngô Văn Cạnh 1 19 6 1971 Trường Sơn 

14 Hoàng Thị Mai 2 03 01 1984 Trường Sơn 

15 Ngô Văn Sình 1 07 10 1986 Lam Sơn 

16 Ma Thị Tịch 2 15 8 1966 Lam Sơn 

17 Đào Văn Vình 1 04 01 1992 Lam Sơn 

18 Hầu Văn Trần 1 22 01 1992 Lam Sơn 

19 Ma Thành Nam 1 10 7 1990 Lam Sơn 

20 Ma Thị Ngoan 2 10 10 1984 Lam Sơn 

21 Đào Văn Sự 1 30 11 1993 Lam Sơn 

22 Ma Thị Hến 2 29 9 1980 Lam Sơn 

23 Hầu Văn Ninh 1 12 06 1979 Lam Sơn 

24 Hầu Văn Phòng 2 06 03 1996 Lam Sơn 

25 Đặng Văn Đoàn 1 10 10 1956 Bình Sơn 

26 Hoàng Văn Hiệp 1 07 07 1988 Bình Sơn 

27 Phùng Văn Tu 1     1985 Bình Sơn 

28 Phùng Văn Thắng 1 02 01 1994 Bình Sơn 

29 Đào Văn Tính 1 05 5 1978 Bình Sơn 

30 Hoàng Văn Bình 1 01 4 1982 Bình Sơn 

31 Dương Văn Hầư 1 02 01 1974 Bình Sơn 



 

32 Ma Văn Bắc 1 13 02 1980 Bình Sơn 

33 Ma Thị Hương 2 26 12 1966 Bình Sơn 

34 Phùng Văn Tô 1 05 01 1990 Bình Sơn 

35 Đặng Xuân Hồng 1 17 11 1989 Bình Sơn 

36 Hồng Văn Chinh 1 15 05 1992 Bình Sơn 

37 Phùng Văn Día 1 30 5 1964 Bình Sơn 

38 Phùng Văn Sỵ 1 01 01 1964 Bình Sơn 

39 Ma Thị Cành 2 01 04 1984 Bình Sơn 

40 Hoàng Văn Páo 1 01 3 1987 Bình Sơn 

41 Phùng Văn Nhậư 1     1975 Mỏ Chì 

42 Ngô Văn Sừ 1 24 3 1979 Mỏ Chì 

43 Nông Văn Chang 1 05 6 1966 Mỏ Chì 

44 Lương Văn Chầu 1 25 11 1980 Mỏ Chì 

45 Hoàng Văn Bằng 1 01 01 1985 Mỏ Chì 

46 Đào Văn Cương 1     1990 Mỏ Chì 

47 Lương Văn Nó 1 30 12 1984 Mỏ Chì 

48 Đào Văn Chinh 1 07 10 1960 Mỏ Chì 

49 Lý Văn Sinh 1 14 02 1992 Mỏ Chì 

50 Lý Văn Phòng 1 11 12 1992 Mỏ Chì 

51 Trương Văn Lầu 1 10 12 1987 Mỏ Chì 

52 Hoàng Văn Máy A 1 12 6 1963 Mỏ Chì 

53 Lương Văn Sì 1     1980 Mỏ Chì 

54 Ngô Văn Chú 1 02 01 1968 Mỏ Chì 

55 Hoàng Văn Xà 1 13 4 1971 Mỏ Chì 

56 Hoàng Văn Dùng 1 10 10 1976 Mỏ Chì 

57 Hoàng Văn Bình 1 01 01 1994 Mỏ Chì 

58 Dương Văn Thành 1 03 10 1983 Mỏ Chì 

59 Hoàng Văn Hòa 1 10 8 1986 Mỏ Chì 

60 Hoàng Văn Sài 1 16 6 1979 Mỏ Chì 

61 Hoàng Văn Trường A 1 07 6 1991 Mỏ Chì 

62 Hoàng Văn Mình 1 24 3 1984 Mỏ Chì 

63 Ngô Văn Hạnh 1 19 4 1991 Mỏ Chì 

64 Hoàng Văn Giảng 1 23 11 1992 Mỏ Chì 

65 Dương Văn Dinh 1 16 12 1973 Mỏ Chì 

66 Ngô Văn Phùng 1 16 3 1984 Mỏ Chì 

67 Hoàng Văn Tiến 1 22 5 1998 Mỏ Chì 

68 Hoàng Văn Vàng 1 03 8 1964 Mỏ Chì 

69 Ngô Văn Nó 1 27 10 1974 Mỏ Chì 

70 Đào Văn Thái 1 16 7 1992 Mỏ Chì 

71 Hoàng Văn Máy B 1 13 5 1974 Mỏ Chì 

72 Hoàng Văn Thành B 1 30 12 1988 Mỏ Chì 



 

73 Nông Văn Màu 1 14 3 1978 Mỏ Chì 

74 Hoàng Văn Thái 1 07 9 1986 Mỏ Chì 

75 Đào Văn Lù 1 14 7 1968 Mỏ Chì 

76 Ngô Văn Thành 1 14 4 1972 Mỏ Chì 

77 Hoàng Văn Thành A 1 08 9 1983 Mỏ Chì 

78 Hoàng Văn Giàng 1 08 3 1978 Mỏ Chì 

79 Hoàng Văn Thành C 1 03 11 1988 Mỏ Chì 

80 La Văn Tiến 1 06 8 1982 Mỏ Chì 

81 Hoàng Văn Nguyên 1 06 6 1984 Mỏ Chì 

82 Lý Văn Tu A 1 10 02 1990 Mỏ Chì 

83 Sầm Văn Dì 1 16 5 1971 Mỏ Chì 

84 Hoàng Văn Páo A 1     1974 Mỏ Chì 

85 Ngô Văn Pá 1 18 8 1976 Mỏ Chì 

86 Hoàng Văn Ninh 1 14 4 1976 Mỏ Chì 

87 La Văn Tu 1 26 9 1990 Mỏ Chì 

88 Lý Văn Sùng 1 06 3 1984 Mỏ Chì 

89 Hoàng Văn Lý B 1 28 07 1991 Mỏ Chì 

90 Hoàng Văn Sinh B 1 27 2 1982 Mỏ Chì 

91 Ngô Văn Dinh 1 23 8 1977 Mỏ Chì 

92 Ngô Văn Bằng 1 03 02 1986 Mỏ Chì 

93 Ngô Văn Hồng 1 03 5 1977 Mỏ Chì 

94 Ngô Văn Tu 1 05 01 1983 Mỏ Chì 

95 Đào Văn Nó 1 05 7 1991 Mỏ Chì 

96 Dương Văn Sự 1 22 11 1993 Mỏ Chì 

97 Hoàng Văn Tính 1 18 9 1978 Mỏ Chì 

98 La Văn Sừ 1 01 01 1968 Mỏ Chì 

99 Hoàng Thị Sua 1     1975 Mỏ Chì 

100 Đào Văn Cường 1 07 12 1983 Mỏ Chì 

101 Hoàng Văn Thình 1 30 12 1969 Mỏ Chì 

102 Lương Văn Páo 1 01 01 1973 Mỏ Chì 

103 Ngô Văn Thắng 1 02 8 1989 Mỏ Chì 

104 Hoàng Văn Kỷ A 1 03 01 1974 Mỏ Chì 

105 Ngô Văn Tính B 1 22 5 1963 Mỏ Chì 

106 Hoàng Văn Thắng 1 24 4 1994 Mỏ Chì 

107 Đào Văn Minh 1 28 8 1990 Mỏ Chì 

108 Đào Thị Hoa 2 10 6 1982 Mỏ Chì 

109 Dương Văn Chính 1 25 5 1995 Mỏ Chì 

110 Hoàng Văn Tiệp 1 23 12 1990 Mỏ Chì 

111 La Văn Cảnh 1 01 01 1991 Mỏ Chì 

112 Hoàng Công Súa 1 12 10 1979 Mỏ Chì 

113 Lương Văn Ninh 1 29 8 1974 Mỏ Chì 



 

114 Hoàng Văn Thái 1 15 11 1984 Mỏ Chì 

115 Hoàng Văn Trường B 1 18 3 1997 Mỏ Chì 

116 Đào Văn Thắng 1 05 7 1987 Mỏ Chì 

117 Lương Văn Mười 1 25 2 1992 Mỏ Chì 

118 Ngô Văn Bộ 1 08 7 1993 Mỏ Chì 

119 Hoàng Văn Hùng 1 04 8 1996 Mỏ Chì 

120 Hoàng Văn Khài 1 02 11 1985 Mỏ Chì 

121 Nông Văn Páo B 1 30 5 1981 Mỏ Chì 

122 Hoàng Văn Tướng 1 10 5 1990 Mỏ Chì 

123 Dương Văn Đình 1 23 01 1994 Mỏ Chì 

124 Đào Văn Páo 1 14 4 1960 Mỏ Chì 

125 Hoàng Văn Dình 1 15 9 1968 Mỏ Chì 

126 Hoàng Văn Dinh B 1     1966 Mỏ Chì 

127 Dương Văn Hồ 1 18 12 1969 Mỏ Chì 

128 Vương Văn Nó 1 26 12 1992 Mỏ Chì 

129 Hoàng Văn Sinh C 1 01 12 1986 Mỏ Chì 

130 Đào Văn Khuầy 1 20 9 1992 Mỏ Chì 

131 Phùng Văn Sung 1 16 3 1995 Mỏ Chì 

132 Hoàng Thị Dé 1 13 6 1962 Mỏ Chì 

133 Ngô Văn Thào 1 15 3 1987 Mỏ Chì 

134 Hoàng Văn Tô 1 05 8 1991 Mỏ Chì 

135 Hoàng Văn Tùy 1 26 02 1993 Mỏ Chì 

136 Trương Văn Đài 1 16 7 1988 Mỏ Chì 

137 Hoàng Văn Súa A 1 02 02 1966 Mỏ Chì 

138 Trương Văn Thanh 1 04 02 1975 Mỏ Chì 

139 Hoàng Văn Kỷ B 1 10 11 1975 Mỏ Chì 

140 Hoàng Văn Páo B 1 16 8 1991 Mỏ Chì 

141 Ngô Văn Tính A 1 18 12 1935 Mỏ Chì 

142 Hoàng Thị Dê 2 09 09 1988 Mỏ Chì 

143 Lý Văn Tu B 1 18 4 1996 Mỏ Chì 

144 Hoàng Văn Tý 1 21 3 1987 Mỏ Chì 

145 Ngô Thị Vang 2 10 01 1959 Mỏ Chì 

146 Hoàng Văn Dung 1 01 5 1994 Mỏ Chì 

147 Nông Thị Phinh 2 16 9 1985 Mỏ Chì 

148 Trương Văn Lùng 1 12 12 1966 Mỏ Chì 

149 Đào Văn Sào 1     1959 Mỏ Chì 

150 Hoàng Văn Đường 1 11 4 1991 Mỏ Chì 

151 Trương Văn Mai 1 12 01 1993 Mỏ Chì 

152 Đào Han Sử 1 10 02 1979 Mỏ Chì 

153 Ngô Văn Thanh 1 16 10 1981 Mỏ Chì 

154 La Thị Dinh 2 08 7 1956 Mỏ Chì 



 

155 Ngô Văn Ninh 1 24 11 1990 Mỏ Chì 

156 Ngô Văn Súa 1 01 01 1966 Mỏ Chì 

157 Nông Văn Sình 1 14 01 1978 Mỏ Chì 

158 Lầu Văn Thành 1 02 01 1988 Mỏ Chì 

159 Hoàng Văn Tài 1 06 9 1974 Mỏ Chì 

160 Dương Văn Lự 1 09 01 1986 Mỏ Chì 

161 Dương Văn Khèn 1 14 5 1990 Mỏ Chì 

162 Ngô Văn Tờ 1 19 7 1980 Mỏ Chì 

163 Hoàng Văn Chi 1     1971 Mỏ Chì 

164 Đào Văn Vàng 1 22 02 1985 Mỏ Chì 

165 Ngô Văn Phúng 1 01 01 1979 Mỏ Chì 

II. Hộ cận nghèo           

1 Ma Văn Huyên 1 06 01 1957 Tân Sơn 

2 Nông Văn Tuấn 1 29 6 1954 Tân Sơn 

3 Nông Thanh Duyệt 2 05 7 1965 Tân Sơn 

4 Nông Tiến Thụy 1 25 8 1976 Tân Sơn 

5 Nông Thị Tàng 2     1962 Tân Sơn 

6 Lê Thị Lan 2 05 3 1977 Tân Sơn 

7 Hoàng Thị Vỵ 2 25 4 1963 Tân Sơn 

8 Đỗ Đức Long 1 10 02 1962 Tân Sơn 

9 Phạm Văn Khoa 1 04 8 1974 Tân Sơn 

10 Nông Thị Liễu 2 18 10 1970 Tân Sơn 

11 Hoàng Văn Tung 1 25 12 1935 Tân Sơn 

12 Hoàng Văn Đễ 1 04 7 1956 Tân Sơn 

13 Nông Việt Hùng 1 10 10 1958 Tân Sơn 

14 Hoàng Văn Phình 1 01 01 1983 Tân Sơn 

15 Nông Thị Huệ 2     1955 Tân Sơn 

16 Nông Thị Quy 2 15 01 1977 Tân Sơn 

17 Nông Văn Ruyên 1 20 11 1935 Tân Sơn 

18 Nông Thị Lưu 2 18 10 1970 Tân Sơn 

19 Nông Thị Mùi 2 30 02 1979 Tân Sơn 

20 Lê Thị Minh 2 21 01 1958 Tân Sơn 

21 Lê Thị Tính 2 20 8 1974 Trường Sơn 

22 Ma Thị Thao 2 15 9 1953 Trường Sơn 

23 Hoàng Văn Thắng 1 05 04 1969 Trường Sơn 

24 Lý Thị Thanh 2 20 10 1944 Trường Sơn 

25 Hoàng Văn Nghĩa 1 12 11 1980 Trường Sơn 

26 Nguyễn Thị Duyên 2 26 3 1978 Trường Sơn 

27 Hoàng Văn Tân 1 16 12 1964 Trường Sơn 

28 Lương Văn Thâm 1 21 8 1971 Trường Sơn 

29 Hoàng Văn Bình 1 21 12 1972 Trường Sơn 



 

30 Hoàng Quỳnh 1 15 8 1957 Trường Sơn 

31 Hoàng Thị Nhu 2 09 12 1958 Trường Sơn 

32 Nông Tiến Dinh 1 03 10 1962 Trường Sơn 

33 Hoàng Thi Ngữ 2 07 03 1973 Trường Sơn 

34 Nguyễn Xuân Trường 1 09 04 1969 Trường Sơn 

35 Hoàng Văn Phùng 1 01 01 1951 Trường Sơn 

36 Hoàng Thị Chanh 2 05 8 1964 Trường Sơn 

37 Hoàng Minh Trọng 1 02 7 1997 Trường Sơn 

38 Hoàng Thị Hường 2 07 02 1985 Trường Sơn 

39 Hoàng Huy Quang 1 06 10 1991 Trường Sơn 

40 Nông Thị Đáo 2 11 11 1961 Trường Sơn 

41 Nông Tiến Dưỡng 1 24 4 1963 Trường Sơn 

42 Hoàng Văn Sanh 1 06 4 1973 Trường Sơn 

43 Ma Văn Dần 1 15 8 1987 Lam Sơn 

44 Ma Thị Thanh Đàn 2 02 8 1986 Lam Sơn 

45 Ma Văn Chiều 1 10 8 1972 Lam Sơn 

46 Nông Văn Lý 1 01 10 1977 Lam Sơn 

47 Ma Văn Hòa 1 02 9 1948 Lam Sơn 

48 Ma Thị Cúc 2 25 11 1977 Lam Sơn 

49 Ma Văn Trà 1 01 01 1974 Lam Sơn 

50 Hoàng Văn Hoạt 1 01 5 1968 Lam Sơn 

51 Ma Văn Thông 1     1965 Lam Sơn 

52 Ma Văn Trình 1 11 10 1974 Lam Sơn 

53 Lê Văn Tý 1 25 10 1972 Lam Sơn 

54 Ma Trung Hiếu 1 24 8 1957 Lam Sơn 

55 Ma Văn Tiều 1 02 12 1940 Lam Sơn 

56 Ma Văn Tiên 1 17 5 1978 Lam Sơn 

57 Ma Văn Hưng 1 19 9 1976 Lam Sơn 

58 Tạ Văn Thưởng 1 07 8 1969 Lam Sơn 

59 Ma Khánh Lâm 1 19 9 1986 Lam Sơn 

60 Ma Văn Bình 1 20 11 1975 Lam Sơn 

61 Ma Thị Hiền 2 20 12 1940 Lam Sơn 

62 Lý Văn Dương 1 04 7 1980 Lam Sơn 

63 Nông Văn Sướng 1 17 7 1971 Lam Sơn 

64 Ma Tuấn Nghĩa 1 29 4 1986 Lam Sơn 

65 Lý Văn Quý 1 02 01 1977 Lam Sơn 

66 Nông Thị Hầu 2 12 2 1959 Lam Sơn 

67 Triệu Tiến Dũng 1 25 5 1986 Lam Sơn 

68 Ngô Văn Thình 1 05 6 1992 Lam Sơn 

69 Ma Văn Mười 1 01 01 1980 Lam Sơn 



 

 

70 Ma Thị Quý 2 13 11 1965 Lam Sơn 

71 Ma Văn Tuấn 1 13 9 1981 Lam Sơn 

72 Ma Đức Kiên 1 18 6 1981 Lam Sơn 

73 Ma Văn Đế 1 27 8 1977 Lam Sơn 

74 Ma văn Dương 1 12 02 1986 Bình Sơn 

75 Nông Văn Viên 1 10 12 1969 Bình Sơn 

76 Đặng Thị Hằng 2 21 12 1983 Bình Sơn 

77 Đặng Văn Hào 1 27 12 1979 Bình Sơn 

78 Ma Văn Khuê 1 17 8 1979 Bình Sơn 

79 Ma Văn Ảnh 1     1949 Bình Sơn 

80 Ma Văn Thìn 1 26 3 1965 Bình Sơn 

81 Nông Văn Sỹ 1     1970 Bình Sơn 

82 Ma Văn Quyên 1 18 02 1969 Bình Sơn 

83 Triệu Tiến Thọ 1 13 4 1966 Bình Sơn 

84 Triệu Thị Đường 2 12 02 1956 Bình Sơn 

85 Ma Việt Hùng 1 02 01 1986 Bình Sơn 

86 Nguyễn Văn Luận 1 10 10 1976 Bình Sơn 

87 Đặng Văn Kiên 1 25 5 1988 Bình Sơn 

88 Đặng Văn Huỳnh 1 01 01 1977 Bình Sơn 

89 Ma Văn Vệ 1 30 10 1979 Bình Sơn 

90 Lý Hồng Sơn 1 15 01 1958 Bình Sơn 

91 Đặng Văn Phát 1 22 10 1958 Bình Sơn 

92 Ma Thị Thoi 1 18 8 1950 Bình Sơn 

93 Nông Thị Tại 2     1951 Bình Sơn 

94 Đặng Văn Thuật 1 07 6 1971 Bình Sơn 

95 Ma Văn Thường 1 09 5 1972 Bình Sơn 

96 Ma Thanh Duyên 2 18 7 1964 Bình Sơn 

97 Phùng Văn Bình 1     1987 Bình Sơn 

98 Lý Mộng Chúc 2 20 10 1977 Bình Sơn 

99 Ma Thị Hướng 2 29 11 1977 Bình Sơn 

100 Ma Văn Thành 1 16 5 1969 Bình Sơn 

101 Lý Văn Nùng 1 25 3 1986 Mỏ Chì 

102 Hoàng Văn Lý A 1 02 02 1970 Mỏ Chì 

103 Lý Văn Dùng 1 01 12 1988 Mỏ Chì 

III Tổng cộng (I + II) 
Kết quả sau rà soát có: 268 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó: 

Có 165 hộ nghèo; 

Có 103 hộ cận nghèo. 
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